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Tóm tắt: Học tập phục vụ cộng đồng (HTPVCĐ) là một phương pháp giáo dục nhằm tạo điều kiện cho 
sinh viên tham gia một hoạt động cộng đồng có tổ chức và sau đó chiêm nghiệm về các lợi ích mà hoạt 
động ấy mang lại cho bản thân. Nghiên cứu này nhằm điều tra nhận thức của giáo viên và sinh viên về 
HTPVCĐ, cũng như tìm hiểu những trải nghiệm của sinh viên thông qua một học phần có tích hợp 
HTPVCĐ tại một trường đại học miền Trung Việt Nam. Nghiên cứu có sự tham gia của 61 giáo viên và 
201 sinh viên, sử dụng phương pháp định lượng và định tính để thu thập và phân tích dữ liệu thông qua 
các bảng câu hỏi. Kết quả cho thấy rằng giáo viên và sinh viên đều có sự ủng hộ mạnh mẽ đối với 
HTPVCĐ. Tuy vậy, giáo viên, nhất là giáo viên có kinh nghiệm, tỏ thái độ tích cực hơn sinh viên ở năm 
khía cạnh nghiên cứu, đó là nhận thức về HTPVCĐ của GV và SV, vai trò của nhà trường, lợi ích đối với 
SV và GV, và tính khả thi của việc tích hợp HTPVCĐ vào chương trình giảng dạy. Các kết quả cũng cho 
thấy HTPVCĐ là một công cụ giúp sinh viên phát triển nghề nghiệp, bản thân và học thuật. Từ các kết quả 
nghiên cứu này, những thách thức và các giải pháp đề nghị cùng với những hàm ý liên quan đến vấn đề 
tích hợp HTPVCĐ vào chương trình giảng dạy phù hợp với bối cảnh nghiên cứu được nêu ra. 

Từ khoá: Học tập phục vụ cộng đồng (HTPVCĐ), đại học, khóa học tích hợp, học tập trải nghiệm, thách 
thức 

1.  Giới thiệu 

 Học tập phục vụ cộng đồng (HTPVCĐ), hay còn gọi là học tập phục vụ là một khái niệm 
tương đối mới trong lĩnh vực giáo dục giáo viên, mặc dù hiện nay loại hình học tập này đang 
trở thành một phương pháp sư phạm hữu ích phổ biến để phát triển nghiệp vụ đối với sinh 
viên đại học [4]. Khái niệm này có căn nguyên từ triết lý về giáo dục của John Dewey, và công 
cụ sư phạm này nối kết chương trình giảng dạy các ngành học khác nhau với HTPVCĐ để đáp 
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ứng các vấn đề xã hội [8]; [12]. Phương pháp sư phạm này đã chứng tỏ mang đến lợi ích cho 
sinh viên cũng như cộng đồng vì tính thực tiễn của nó [5]; [15]. Các cơ hội tham gia học tập 
phục vụ hay HTPVCĐ được tìm thấy nhiều tại các trường cao đẳng và đại học Hoa kỳ [18], Úc 
[6], Miến Điện, Đài Loan và một số nước khác trên thế giới [14]; [1]. Tại Việt Nam, phương pháp 
sư phạm này còn khá mới mẻ, và vì thế nó mới đang ở giai đoạn ứng dụng ban đầu [22]; [17]. 
Bài viết này trình bày các kết quả về một nghiên cứu tích hợp HTPVCĐ vào một học phần trong 
chương trình đào tạo cử nhân ngành sư phạm tiếng Anh tại một trường đại học ở miền Trung 
Việt Nam. Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu nhận thức của giáo viên và sinh viên về 
HTPVCĐ cũng như thái độ của sinh viên sau khi tham gia một học phần có tích hợp HTPVCĐ. 

2.       Cơ sở lý luận  

2.1      Định nghĩa và ý nghĩa về Học tập Phục vụ Cộng đồng (HTPVCĐ) 

Trước khi định nghĩa về HTPVCĐ, chúng ta thử tìm hiểu xuất xứ của khái niệm 
HTPVCĐ. Về mặt lý thuyết, HTPVCĐ bắt nguồn từ quan điểm gắn việc học lý thuyết với trải 
nghiệm, nhận thức với hành động [21]. Trong các nghiên cứu của John Dewey và William 
Kilpatrick vào những năm đầu thế kỷ thứ 20 của Phong trào Giáo dục tiến bộ, Dewey nhấn 
mạnh một nền giáo dục đặt trên cơ sở học tập trải nghiệm [10]. Các hoạt động HTPVCĐ vì thế 
cung cấp việc học tập trải nghiệm và giúp sinh viên nối kết tài liệu học tập với trải nghiệm 
ngoài đời thường.  

HTPVCĐ lần đầu tiên xuất hiện ở một số học viện quốc gia ở Hoa Kỳ trong thập niên 
1960 cho đến 1990, với việc cụ thể hóa quan điểm học tập cộng đồng và tích hợp HTPVCĐ vào 
các chương trình đào tạo đại học [16].  

Từ những xuất phát trên, Bringle và Hatcher [3] đã định nghĩa Học tập - Phục vụ như 
“một loại trải nghiệm giáo dục có bao gồm việc tích lũy tín chỉ, trong đó sinh viên tham gia vào 
một hoạt động phục vụ có tổ chức đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và chiêm nghiệm về hoạt 
động đó nhằm hiểu thêm về nội dung khóa học, đánh giá cao hơn về ngành học và nâng cao ý 
thức trách nhiệm công dân” [3, tr. 112]. HTPVCĐ là một sự kết hợp cân bằng của cả hai khái 
niệm “Phục vụ” và “Học tập” [24]. Tương tự như vậy, Barwani và đồng sự [1] xác quyết rằng 
“Phục vụ” hàm ý công việc thiện nguyện, công việc từ nhu cầu cộng đồng, v.v., trong khi “Học 
tập” nhằm nói đến quá trình thu nhận kiến thức và kỹ năng, nghi vấn, lý luận, tư duy, trải 
nghiệm, và đánh giá thông tin thu nhận được từ hoạt động phục vụ cộng đồng. 

Trong lĩnh vực học ngoại ngữ, HTPVCĐ đã nhận được sự lưu ý ngày càng nhiều từ 
những nhà quản lý, và giáo dục ngôn ngữ bởi vì nó cung cấp cho người học ngôn ngữ các cơ 
hội để ngữ cảnh hóa ngôn ngữ mục tiêu của họ và từ đó tạo điều kiện cho việc sử dụng ngôn 
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ngữ nguyên bản [13]. Duff [11]cho rằng học một ngôn ngữ thứ hai sẽ mang lại hiệu quả thông 
qua học tập trải nghiệm và các cơ hội giao tiếp xã hội đối với cộng đồng ngôn ngữ mục tiêu. 

Tóm lại, HTPVCĐ là một phương pháp sư phạm giúp sinh viên đạt được kết quả đầu ra 
thông qua việc học trải nghiệm được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau để phục vụ nhu 
cầu của cộng đồng, đồng thời có thêm kinh nghiệm thực tế cho sự phát triển nghề nghiệp của 
mình và những lợi ích khác. Đây cũng là quan điểm được sử dụng trong nghiên cứu này. 

2.2      Lợi ích của HTPVCĐ 

HTPVCĐ có thể mang lại lợi ích cho các bên tham gia, như các giáo viên phụ trách giảng 
dạy tại đại học, các tổ chức cũng như nhà điều phối trong các đại học hay học viện, các thành 
viên trong cộng đồng cũng như sinh viên tham gia HTPVCĐ. HTPVCĐ chứng tỏ đã giúp sinh 
viên có được các kỹ năng cơ bản như kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập, làm việc 
theo nhóm, tư duy tích cực, kỹ năng giải quyết vấn đề, ý thức xã hội và ý thức trách nhiệm công 
dân [2].  

HTPVCĐ cung cấp cho các cơ sở đào tạo ba lợi ích liên quan đến quan điểm giáo dục, đó 
là phân biệt được phương hướng sư phạm, hiểu và áp dụng được nội dung, và gắn kết với cộng 
đồng, hơn nữa,  HTPVCĐ cung cấp cho giáo viên tại các cơ sở đại học bằng cách cho họ cơ hội 
để tiến hành nghiên cứu hành động cũng như nâng cao năng lực giảng dạy, chất lượng dạy học 
trong khi tích cực tham gia vào hoạt động điền dã với sinh viên [9].  

2.3      Thách thức khi thực hiện HTPVCĐ 

Barwani và đồng sự [1] cho rằng các cơ sở giáo dục cần lưu ý đến các nhu cầu của xã hội, 
nhưng nhiều người thấy không cần thiết phải yêu cầu sinh viên thực hiện HTPVCĐ. Các tác giả 
này nhấn mạnh quan điểm cho rằng các vấn đề đạo đức và xã hội có thể được dạy thông qua 
những học phần và hoạt động giáo dục có liên quan khác nhau, không nhất thiết phải thông 
qua HTPVCĐ và được quản lý chung bởi nhà trường. Một thách thức khác liên quan đến vấn 
đề làm thế nào để tích hợp HTPVCĐ vào chương trình dạy học có tính đến quỹ thời gian rất 
hạn hẹp tại đại học [1]. Guo [4] đã đưa ra một danh sách các vấn đề mà nhà tổ chức có thể gặp 
phải bao gồm thiếu nguồn nhân lực, thời gian hạn chế, các đòi hỏi của cộng đồng, nỗ lực tối đa, 
và thiếu sự hỗ trợ. Ông ta giải thích rằng chương trình HTPVCĐ đòi hỏi nhiều hơn về thời gian 
chuẩn bị và huấn luyện. 

2.4      Các nghiên cứu liên quan 

Bender và Jordan [2] đã điều tra về thái độ và nhận thức của sinh viên về HTPVCĐ trước 
khi thực hiện một khóa học ở một trường đại học Nam Phi. Công cụ khảo sát là bảng câu hỏi về 
nhận thức và thái độ, gửi đến 168 sinh viên. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng các giáo 
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viên tương lai, những người chưa biết nhiều về HTPVCĐ, đã hiểu nhiều hơn về loại hình học 
tập này sau khi thực hiện một dự án cộng đồng. Đặc biệt là, những người tham gia hầu như 
đều đồng ý rằng HTPVCĐ nên được tích hợp trong giáo trình học tập.  

Kesten [16] đã tiến hành một nghiên cứu thông qua một học phần giảng dạy tại một 
trường đại học Thổ Nhĩ Kỳ. Năm sinh viên ngành sư phạm được chọn để tham gia phỏng vấn 
sâu. Các sinh viên đã phát biểu rằng HTPVCĐ có đóng góp lớn không những cho việc phát 
triển nghiệp vụ mà còn cho các quan hệ với cộng đồng và khả năng lãnh đạo đối với sinh viên 
tham gia. HTPVCĐ cũng giúp các sinh viên xây dựng mối quan hệ tốt với các cộng đồng địa 
phương. Hơn nữa, nó còn giúp sinh viên nâng cao sự tự tin, trưởng thành, khả năng vận dụng 
vào xã hội, và tính trách nhiệm.  

Barwani và đồng sự [1] nghiên cứu các vấn đề và thách thức do sinh viên sư phạm gặp 
phải khi họ tham gia các hoạt động HTPVCĐ tại một trường đại học ở Oman. 65 nghiệm thể 
tham gia trả lời bảng câu hỏi. Kết quả cho thấy rằng các nghiệm thể đã có một nhận thức tích 
cực về giá trị của HTPVCĐ như là một phương pháp học tập hiệu quả và phương pháp này có 
thể là một giải pháp khả thi cho việc phát triển các kỹ năng và thái độ đối với người công dân 
và sự gắn kết với xã hội. Các thách thức gặp phải bao gồm thiếu sự hỗ trợ về quản lý học vụ, 
thiếu giáo trình liên quan đến HTPVCĐ, thiếu địa điểm tổ chức HTPVCĐ, thiếu giáo viên trong 
việc chuẩn bị cho sinh viên thực hiện HTPVCĐ như là một phương pháp dạy học, và thiếu thời 
gian để tiến hành HTPVCĐ.  

Tại Việt Nam, Wee, Zakaria và Zain [26] đã điều tra nhận thức và thái độ của sinh viên 
đối với HTPVCĐ thông qua thực hiện một chương trình lãnh đạo mang tính liên văn hóa với sự 
tham gia của 39 sinh viên từ 6 quốc gia. Các sinh viên được mời tham gia và hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp đang phát triển ở làng xã, sau đó đưa ra các giải pháp cộng đồng phù hợp nhằm 
duy trì chương trình bền vững trong thời gian lâu dài. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên có 
sự hài lòng và kỳ vọng cao trong loại hình học tập này. Các sinh viên thể hiện trách nhiệm công 
dân cao, thích thú việc trải nghiệm HTPVCĐ tại các làng xã này.  

Như vậy, nhận thức và việc thực hiện của sinh viên về HTPVCĐ trên thế giới đã được 
nghiên cứu nhiều, cùng với những lợi ích và những thách thức. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt 
nam, vẫn còn ít những nghiên cứu liên quan đến HTPVCĐ, đặc biệt là tích hợp HTPVCĐ vào 
chương trình dạy học. Vì thế, nghiên cứu này được tiến hành để điều tra nhận thức, lợi ích, 
thách thức, và đặc biệt là tính khả thi của việc thực hiện các học phần có tích hợp HTPVCĐ 
trong chương trình đào tạo cử nhân tiếng Anh ngành sư phạm, với hy vọng lấp được khoảng 
trống nghiên cứu này. 

2.5      Câu hỏi nghiên cứu 

Nghiên cứu này nhằm để trả lời các câu hỏi sau: 
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1. Giáo viên và sinh viên có nhận thức như thế nào về tích hợp hoạt động phục vụ cộng 
đồng trong chương trình dạy học? 

2. Thái độ của sinh viên sau khi tham gia một học phần tích hợp hoạt động phục vụ cộng 
đồng trong chương trình dạy học là như thế nào? 

3. Các thách thức khi tham gia HTPVCĐ của giáo viên và sinh viên là gì? 

3.      Phương pháp nghiên cứu 

3.1      Thiết kế và bối cảnh nghiên cứu 

Đây là một nghiên cứu theo thiết kế mô tả sử dụng hướng định lượng và định tính. 
Nghiên cứu này được tiến hành tại một trường đại học ngoại ngữ miền Trung Việt Nam. Tại 
Khoa tiếng Anh của nhà trường có hai mã ngành chủ yếu là Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ 
Anh. Học phần Phương pháp dạy học 6A (Thực tập giảng dạy - Teaching Practicum) là học 
phần thực tập dạy học dành cho sinh viên năm cuối cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh. Học 
phần này có yêu cầu SV tham gia dự giờ tại một lớp phổ thông và có báo cáo hoạt động dự giờ 
này. Từ nội dung này, căn cứ vào các quan điểm về lợi ích của HTPVCĐ đối với SV ngành sư 
phạm, nhất là nhằm tạo cho sinh viên cơ hội trải nghiệm trực tiếp với người học và lớp học thực 
tế, giúp sinh viên nâng cao khả năng chuyên môn và nghiệp vụ, cùng với các kết quả nghiên 
cứu liên quan, các giáo viên phụ trách học phần này trong tổ Phương pháp dạy học đã thống 
nhất tích hợp HTPVCĐ vào học phần, và tổ chức nghiên cứu thực nghiệm thông qua đề tài này. 
Học phần có 02 tín chỉ với điểm thành phần bao gồm: 1/ chuyên cần chiếm 10%; tham gia dự 
giờ một lớp ở phổ thông hay lớp cộng đồng chiếm 30%, và tập giảng trên lớp chiếm (60%). 
Trong học phần này, nhà trường cho phép SV dự giờ và tập giảng tại một lớp tiếng Anh cộng 
đồng dựa theo các hướng dẫn của giáo viên. Sau đó, sinh viên viết bài trải nghiệm (written 
reflections) theo các hướng dẫn. Toàn bộ giáo án, phiếu dự giờ, bài trải nghiệm, và video minh 
chứng được nộp cho GV phụ trách học phần để đánh giá với trọng số điểm là 30%.   

3.2     Đối tượng tham gia 

61 giáo viên và 201 sinh viên ở một trường đại học ngoại ngữ tại miền Trung Việt Nam 
được lựa chọn để tham gia nghiên cứu này. Nhóm thứ nhất bao gồm 35 giáo viên đang giảng 
dạy tại Khoa tiếng Anh và 26 giáo viên đang công tác tại Khoa tiếng Anh chuyên ngành của 
trường đại học đã nêu. Nhóm này gồm 52 giáo viên nữ và 9 giáo viên nam, có kinh nghiệm 
giảng dạy từ 1-20 năm là 33 giáo viên và 28 giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy từ 21-40 năm. 
Nhóm thứ hai bao gồm 201 sinh viên năm thứ ba và năm thứ tư của trường đại học ngoại ngữ. 
Trong nhóm này, có 175 học viên nữ và 26 sinh viên nam, 102 sinh viên thuộc ngành sư phạm 
Anh và 99 sinh viên thuộc ngành ngôn ngữ Anh. Trong số 201 sinh viên này, có 78 sinh viên 
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ngành sư phạm tiếng Anh đã tham gia học phần Thực tập giảng dạy, trong đó có nội dung 
tham gia một lớp tiếng Anh cộng đồng được tính vào điểm thành phần chính thức của học 
phần. Số SV còn lại chỉ tham gia nghiên cứu về các khía cạnh liên quan đến nhận thức. Có 4 lớp 
tiếng Anh cộng đồng trong thành phố tham gia vào nghiên cứu này, đối tượng là học sinh tiểu 
học và trung học cơ sở. Các lớp này được mở vào các buổi chiều thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và thứ 
Năm từ 17g15 đến 19g15. Giáo trình giảng dạy bao gồm Family and Friends (Naomi Simmons, 
2016), và Prepare! (Hoanna Kosta & Melanie Williams, 2015). 

3.3     Công cụ nghiên cứu 

Công cụ dùng để thu thập số liệu cho nghiên cứu này là bảng câu hỏi điều tra 
(questionnaire). Có tổng cộng hai bảng câu hỏi, một cho giáo viên và một cho sinh viên. Bảng 
câu hỏi cho giáo viên gồm 34 câu hỏi đóng (close-ended questions) được thiết kế trên thang đo 
năm mức độ (five-point Likert scale) từ “không đồng ý hoàn toàn” (1) cho đến “đồng ý hoàn 
toàn” (5), toàn bộ các câu hỏi được chia thành 05 khía cạnh (aspects), bao gồm (1) nhận thức về 
HTPVCĐ và tích hợp HTPVCĐ vào chương trình giảng dạy: (2) vai trò của nhà trường; (3) lợi 
ích đối với sinh viên; (4) lợi ích đối với giáo viên; và (5) tính khả thi của việc tích hợp HTPVCĐ 
vào chương trình giảng dạy. Bên dưới mỗi khía cạnh có một câu hỏi mở (open-ended question), 
nhằm thu thập thêm số liệu định tính cho mỗi khía cạnh nghiên cứu.  

Bảng câu hỏi dành cho sinh viên bao gồm 47 câu hỏi chia thành 6 khía cạnh. Năm khía 
cạnh 1 đến 5 nội dung tương tự như 5 khía cạnh nghiên cứu ở bảng câu hỏi dành cho giáo viên 
với nội dung và thiết kế giống như bảng câu hỏi dành cho giáo viên. Riêng khía cạnh 6 có nội 
dung tương tự khía cạnh 4 của hai bảng câu hỏi (Lợi ích đối với sinh viên khi tích hợp HTPVCĐ), 
nhưng hình thức câu chữ được biên soạn lại cho phù hợp hoàn cảnh sau khi sinh viên đã trải 
nghiệm HTPVCĐ.  

Phần cuối cùng ở mỗi bảng câu hỏi là hai câu hỏi mở về những khó khăn thách thức khi 
tham gia HTPVCĐ và các đề nghị.  

Trong phần thí điểm công cụ nghiên cứu, hai bảng câu hỏi (BCH) đầu tiên được phát cho 
10 giáo viên và 10 sinh viên trong Khoa tiếng Anh và Khoa tiếng Anh chuyên ngành. Những 
người tham gia trả lời các câu hỏi không thuộc 61 giáo viên và 201 sinh viên tham gia nghiên 
cứu này, và số liệu thu được từ hai BCH được dùng để chỉnh sửa và hoàn thiện các BCH. Hệ số 
Cronbach Alpha của BCH 1 của giáo viên là .943, và BCH của sinh viên là .938. Hệ số tin cậy 
của năm khía cạnh thứ tự là: α = Điều này chứng tỏ hai BCH có độ tin cậy cao (Nunnaly, 1978). 

3.4      Phân tích số liệu nghiên cứu 

Số liệu nghiên cứu định lượng từ hai BCH được xử lý qua phần mềm SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) phiên bản 20. Các giá trị trung bình (GTTB- mean scores - M), độ 
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lệch chuẩn (standard deviations – SD), các giá trị ý nghĩa (significance values – p), và giá trị 
Cronbach Alpha (α) được tiến hành trên ứng dụng SPSS này. Số liệu từ các bài viết trải nghiệm 
được phân nhóm và mã hóa thành các chủ đề để phân tích. 

4.       Kết quả nghiên cứu 

4.1      Kết quả từ Bảng điều tra 

GTTB của năm khía cạnh nghiên cứu,  (1) Sự cần thiết, (2) Vai trò của nhà trường, (3) Lợi 
ích đối với giáo viên, (4) Lợi ích đối với sinh viên, và (5) Tính khả thi, được thể hiện ở Biểu đồ 1 
bên dưới. 

Nhìn vào Biểu đồ 1, chúng ta thấy rằng toàn bộ những nghiệm viên đều có một thái độ 
tích cực đối với các khía cạnh nghiên cứu, với GTTB cao nhất là M= 4.44 (Sự cần thiết của 
HTPVCĐ nhìn từ phía GV), và thấp nhất là 4.07 (Vai trò của nhà trường trong HTPVCĐ nhìn từ 
phía SV). Tuy nhiên, GTTB của GV nhìn chung cao hơn GTTB của SV trong toàn bộ năm khía 
cạnh nghiên cứu. Hai khía cạnh được hầu hết GV ủng hộ tối đa đó là sự cần thiết của HTPVCĐ 
trong chương trình giảng dạy (M=4.44) và tính khả thi của việc tích hợp HTPVCĐ (M=4.29). 
Trong khi đó, SV có sự nhất trí cao nhất đối với khía cạnh sự cần thiết của HTPVCĐ (M=4.29), 
và đối với hai khía cạnh lợi ích đối với GV khi tích hợp HTPVCĐ (M=4.19) và lợi ích đối với SV 
khi tích hợp HTPVCĐ vào chương trình giảng dạy (M=4.19). 

Biểu đồ 1: Giá trị trung bình của nhận thức giáo viên và sinh viên về HTPVCĐ 
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4.1.1   Sự cần thiết của HTPVCĐ 

Khía cạnh về sự cần thiết của HTPVCĐ được trình bày ở Biểu đồ 1. Cả GV (M=4.44; 
SD=.426; t=26.481; df=60; p=.000) và SV (M=4.29; SD=.461; t= 39.776; df=200; p=.000) đều dành sự 
nhất trí cao nhất đối với việc tích hợp HTPVCĐ vào chương trình dạy học. Tuy nhiên, từ Bảng 
1, nhóm GV có sự nhận thức cao hơn so với nhóm SV đối với các phát biểu trong khía cạnh này. 
Phát biểu cho rằng HTPVCĐ là chiến lược kết nối được lý thuyết với thực tiễn được nhóm GV 
đồng tình cao nhất, trong khi đó phát biểu HTPVCĐ là một phương cách giáo dục trải nghiệm 
giúp nắm vững kiến thức thông qua thực tế cá nhân được nhóm SV ủng hộ tối đa.                                                                                                                        
Bảng 1. Nhận thức của giáo viên và sinh viên về sự cần thiết của HTPVCĐ 

Phát biểu Giáo viên Sinh viên 

M SD M SD 

1. HTPVCĐ là phương pháp sư phạm đưa nhà trường đến gần xã hội.  4.52 .537 4.25 .590 

2. HTPVCĐ là chiến lược kết nối được lý thuyết với thực tiễn. 4.55 .534 4.36 .568 

3. HTPVCĐ là một phương cách giáo dục trải nghiệm giúp nắm vững 
kiến thức thông qua thực tế cá nhân. 

4.45 .534 4.37 .651 

4. HTPVCĐ giúp việc dạy và học hiệu quả qua các tình huống thực tế 
liên quan đến chuyên môn của sinh viên. 

4.37 .520 4.21 .675 

5. HTPVCĐ là phương pháp tốt giúp người học gắn bó và có ý thức 
trách nhiệm đối với cộng đồng. 

4.47 .566 4.29 .645 

4.1.2   Vai trò của nhà trường trong tích hợp HTPVCĐ 

Khía cạnh về vai trò của nhà trường trong tích hợp HTPVCĐ vào chương trình đào tạo 
được trình bày ở Biểu đồ 1. Từ Biểu đồ này, ta thấy cả GV (M=4.22; SD=.443; t=21.598; df=60; 
p=.000) và SV (M=4.07 SD=.454; t= 33.459; df=200; p=.000) đều dành sự đồng ý khá khiêm tốn đối 
với vai trò của nhà trường trong việc tích hợp HTPVCĐ vào chương trình dạy học. Số liệu 
thống kê khía cạnh này cho  thấy rằng GV có sự ủng hộ cao đối với ý tưởng nhà trường cần có 
chiến lược nhất quán trong việc đưa nhà trường đến gần với xã hội (M=4.33), và SV lại hướng 
nhiều đến ý tưởng lấy người học làm trung tâm trong việc triển khai HTPVCĐ (M=4.17). Ý 
tưởng này lại nhận được ít sự ủng hộ nhất từ phía GV (M=4.05), trong khi đó ý tưởng HTPVCĐ 
có thể tạo ra sản phẩm sát với nhu cầu xã hội lại được SV lưu tâm ít nhất (M=3.95). 

4.1.3   Lợi ích đối với GV và SV trong tích hợp HTPVCĐ 

Kết quả định lượng từ khía cạnh lợi ích đối với GV cho thấy GV ủng hộ nhất ý tưởng 
HTPVCĐ là cơ hội cho GV tìm hiểu thêm nội dung vai trò và tác dụng của phương pháp giáo 
dục này (M=4.30), trong khi đó SV có ủng hộ cao nhất đối với ý tưởng HTPVCĐ là cơ hội cho 
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GV tiếp xúc thực tế cộng đồng nhằm bổ sung cho chuyên môn và nghiệp vụ của mình (M=4.33). 
Trong khía cạnh lợi ích đối với SV, hầu hết GV và SV đồng ý cao ý tưởng HTPVCĐ giúp SV có 
cơ hội gần gũi cộng đồng và nâng cao tính trách nhiệm, và giúp SV phát triển nghiệp vụ hiệu 
quả (GV: M=4.38; SV: M=4.32).  

4.1.4  Tính khả thi trong việc tích hợp HTPVCĐ vào chương trình đào tạo 

Số liệu định lượng nghiên cứu khía cạnh này cho thấy rằng ba ý tưởng được GV và SV 
đồng tình cao nhất là nhà trường hay khoa nên có những cơ sở HTPVCĐ bền vững để sinh viên 
thực tập (GV: M=4.47, SV: M=4.21), cần có kế hoạch tổ chức, theo dõi, và đánh giá khoa học 
(GV: M=4.35, SV: M=4.20), và HTPVCĐ cần được phổ cập đến toàn thể giáo viên, cán bộ, nhân 
viên trường học và toàn thể học sinh (GV: M=4.35, SV: M=4.13).  

4.1.5  Thái độ của SV trước và sau khi trải nghiệm HTPVCĐ 

Bảng 2: Thái độ của SV trước và sau khi trải nghiệm (TN) HTPVCĐ 

Phát biểu 
 
 

Sinh viên 
Trước TN 

(N=78) 

Sinh Viên 
Sau TN 
(N=78) 

M SD M SD 

1. HTPVCĐ đã giúp SV áp dụng kiến thức chuyên môn và nâng cao 
nghiệp vụ chuyên ngành của mình. 

4.21 .674 4.29 .686 

2. HTPVCĐ đã giúp SV có cơ hội trải nghiệm với các hoạt động dạy-học 
nguyên bản (authentic). 

4.19 .662 4.27 .696 

3. HTPVCĐ đã giúp SV có cơ hội gần gũi cộng đồng, các tầng lớp nhân 
dân, nâng cao trách nhiệm công dân. 

4.34 .600 4.41 .673 

4. HTPVCĐ đã giúp SV trau dồi các kĩ năng giao tiếp, lãnh đạo, hướng 
dẫn, kĩ năng giải quyết vấn đề. 

4.31 .590 4.32 .570 

5. HTPVCĐ đã giúp SV có cơ hội tương tác để phát triển nghiệp vụ của 
mình hiệu quả. 

4.20 .700 4.27 .638 

6. HTPVCĐ đã giúp SV có cơ hội phát triển nhận thức cá nhân liên quan 
đến chuyên môn, nghề nghiệp, và cộng đồng. 

4.25 .545 4.40 .610 

7. HTPVCĐ đã giúp SV có kĩ năng đánh giá sự việc và hiện tượng với 
góc nhìn đa chiều. 

4.11 .600 4.28 .682 

8. HTPVCĐ đã giúp SV có cơ hội làm việc theo nhóm với đồng nghiệp, 
cùng nhau cộng tác làm việc. 

4.23 0.61 4.33 .696 

9. HTPVCĐ đã giúp SV có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc tiếp thu 
các môn học khác phục vụ nghề nghiệp của mình khi ra trường. 

4.22 .614 4.49 .503 
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10. HTPVCĐ đã giúp SV có thể vừa trau dồi chuyên môn vừa thực hành 
công tác chủ nhiệm. 

4.05 .716 4.26 .653 

11. HTPVCĐ đã giúp SV dần dần nhận thức được rằng, được phục vụ 
người khác chính là niềm vui. 

4.05 .719 4.37 .584 

12. Trong HTPVCĐ, SV đã được hướng dẫn thực hiện về nội dung, quy 
trình thông qua Bảng miêu tả học phần. 

4.09 .631 4.41 .591 

13. Trong HTPVCĐ, SV đã được theo dõi với kế hoạch đánh giá khách 
quan đúng với chất lượng tham gia. 

4.17 .671 4.38 .629 

Bảng 2 cho thấy rõ thái độ của 78 sinh viên ngành sư phạm trước và sau khi trải nghiệm 
học phần Thực tập giảng dạy với giá trị trung bình khía cạnh có độ chênh cao trước khi trải 
nghiệm (M=4.18; SD=.411; t= 40.828; df=200; p=.000) và sau khi trải nghiệm (M=4.32; SD= .413; t= 
31.875; df= 98; p=.000). Tất cả 13 phát biểu về thái độ của SV đều thể hiện mức độ tích cực hơn 
sau khi đã trải nghiệm học phần có yếu tố HTPVCĐ. Ba phát biểu được SV ủng hộ cao nhất sau 
khi trải nghiệm đó là HTPVCĐ đã giúp SV có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc tiếp thu các 
môn học khác phục vụ nghề nghiệp của mình khi ra trường; HTPVCĐ đã giúp SV có cơ hội gần 
gũi cộng đồng, các tầng lớp nhân dân, nâng cao trách nhiệm công dân; và HTPVCĐ đã giúp SV 
có cơ hội phát triển nhận thức cá nhân liên quan đến chuyên môn, nghề nghiệp, và cộng đồng. 
Riêng phát biểu liên quan việc SV đã được hướng dẫn thực hiện về nội dung, quy trình thông 
qua Bảng miêu tả trong học phần HTPVCĐ, SV đã có sự ủng hộ rất lớn, chuyển từ M=4.09 lên 
M=4.41. Nhiều SV trả lời thêm từ câu hỏi mở, cho rằng HTPVCĐ có ý nghĩa giáo dục cao, cần 
được khuyến khích và phổ biến rộng rãi để SV tham gia. Khi tiếp xúc với các lớp cộng đồng, SV 
cần có thêm thời gian để làm quen với lớp. Để nâng cao chất lượng dạy và học, nhiều SV đề 
nghị nâng cao chất lượng trang thiết bị dạy học. Ngoài ra, SV còn yêu cầu giáo viên hướng dẫn 
rõ hơn hoạt động sau khi dự giờ, và cần cụ thể hơn các khâu đánh giá SV trong quá trình SV 
tham gia HTPVCĐ.  

4.1.6.  Việc tích hợp HTPVCĐ so với kinh nghiệm dạy học của GV  

Bảng 3. Việc tích hợp HTPVCĐ so với kinh nghiệm dạy học của GV 

Khía cạnh 
Kinh nghiệm dạy học   

(n= 61) 

Sự cần thiết 
của 

HTPVCĐ 

Vai trò 
của nhà 
trường 

Lợi ích đối 
với GV 

Lợi ích đối 
với SV 

Tính khả thi của 
HTPVCĐ 

1-20 năm          M 
(n=33)               SD 

4.30 
.576 

4.05 
.510 

4.26 
.443 

4.18 
.439 

4.11 
.392 

21-40 năm         M 
(n=28)               SD 

4.50 
.453 

4.23 
.414 

4.28 
.443 

4.35 
.399 

4.23 
.485 

Kết quả định lượng nghiên cứu khía cạnh này từ Bảng 3 cho thấy việc tích hợp HTPVCĐ 
vào chương trình đào tạo có trị số trung bình khác nhau đối với những lứa tuổi khác nhau trong 



 

Jos.hueuni.edu.vn Tập 130, Số 6A, 2021

 

75 
 

nhóm GV. Trong hai nhóm tuổi của GV, nhóm tuổi có kinh nghiệm giảng dạy 21- 40 năm thể 
hiện sự ủng hộ cao nhất đối với tất cả các khía cạnh của vấn đề tích hợp HTPVCĐ vào chương 
trình đào tạo so với nhóm có kinh nghiệm giảng dạy 1-20 năm. Khía cạnh mà GV ở nhóm có 
kinh nghiệm dạy học 21-40 năm có thái độ tích cực nhất so với nhóm GV có kinh nghiệm dạy 
học 1-20 năm đó là sự cần thiết của HTPVCĐ (M=4.50 > M=4.30) và vai trò của nhà trường 
(M=4.23 > M=4.05). 

4.1.7   Các thách thức và những đề nghị  

Dữ liệu từ những câu hỏi mở cho thấy những thách thức sau đây được cả giáo viên và 
sinh viên cùng chia sẻ, cùng với những giải pháp đề nghị. Nhìn chung các thách thức được chia 
vào bốn nhóm, đó là nhận thức, sự chuẩn bị, điều hành quản lý, và thực hiện. Hầu hết giáo viên cho 
rằng - HTPVCĐ chưa phổ biến trong trường, còn mới mẻ đối với giáo viên và sinh viên. Một 
giáo viên đã đưa ra lời đề nghị rằng: “HTPVCĐ thông qua nghiên cứu này giúp tôi nắm được phần 
nào nội dung và ý nghĩa. Cần phổ biến HTPVCĐ như là một quan điểm giáo dục đối với GV và SV 
thông qua hội thảo, seminar, khóa tập huấn”. Một giáo viên khác đề nghị: “Nếu được HTPVCĐ nên 
trở thành một phương pháp sư phạm ở nhiều khoa và ngành học khác nhau được nhà trường quản lý và 
triển khai”. 

Các sinh viên cũng cho rằng các em chưa từng được biết đến HTPVCĐ, và khái niệm này 
giúp sinh viên đến gần với cộng đồng, nên sinh viên rất muốn tìm hiểu quan điểm giáo dục 
này. Một sinh viên đã phát biểu: “Cho đến khi tham gia các lớp học tiếng Anh cộng đồng thuộc học 
phần Teaching Practicum em mới biết phần nào lợi ích của HTPVCĐ; nó đã giúp em đến với lớp học 
thực tế”. Một sinh viên khác đề nghị: “Chúng em rất muốn tìm hiểu hình thức HTPVCĐ này vì nó có 
thể chuyển tải nhiều ý nghĩa nhân văn khác”. 

Đối với sự chuẩn bị, điều hành quản lý, và thực hiện, họ đề cập đến nhiều yếu tố liên 
quan đến sự khả thi và tính bền vững của HTPVCĐ nếu được áp dụng trong tương lai, như 
chính sách của nhà trường về HTPVCĐ, bộ phận quản lý dự án hay khóa học HTPVCĐ, tìm 
kiếm các địa điểm HTPVCĐ, vận dụng HTPVCĐ vào chương trình giảng dạy. Nhiều giáo viên 
đề nghị rằng cần có sự hợp tác giữa các bộ phận quản lý từ nhà trường đến các khoa trên cơ sở 
dài hạn để cùng nhau thiết lập các dự án hay các khóa học thông qua tìm hiểu nhu cầu cộng 
đồng, tìm kiếm các địa điểm HTPVCĐ, cùng với các vấn đề quản lý liên quan, trong khi đó 
nhiều sinh viên đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể hơn đối với quy trình dự giờ, sự quan tâm hơn 
từ phía giáo viên. 

4.2.     Thảo luận 

Từ phân tích dữ liệu nghiên cứu liên quan đến câu hỏi nghiên cứu 1, chúng ta có thể thấy 
rằng tất cả các nghiệm viên (GV và SV) tham gia nghiên cứu này đều có sự ủng hộ mạnh mẽ 
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đối với năm khía cạnh của nội dung nghiên cứu, đặc biệt là khía cạnh về sự cần thiết của 
HTPVCĐ, và điều nhận thấy tiếp theo là những nghiệm viên giáo viên có thái độ tích cực hơn 
hẳn các nghiệm viên sinh viên đối với năm khía cạnh nghiên cứu này. Cụ thể là tất cả các 
nghiệm viên tham gia nghiên cứu này đều nhất trí cao với mặt thực tiễn của HTPVCĐ và cho 
rằng HTPVCĐ thực sự là một quan điểm sư phạm nhằm cung cấp việc học tập trải nghiệm và 
giúp sinh viên kết nối nội dung khóa học với kinh nghiệm thực tiễn [7]. Hầu hết những kết quả 
được tìm thấy từ nghiên cứu này thống nhất với các ý tưởng của [1], [2], [3] và [4], đó là 
HTPVCĐ đã giúp SV luyện tập các kỹ năng chuyên môn và nghề nghiệp, nâng cao ý thức xã 
hội và ý thức trách nhiệm công dân, và theo đúng tinh thần Điều 3 của Luật Giáo dục (2019), là 
“Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, 
giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội” [23, tr. 1].  

Liên quan đến câu hỏi nghiên cứu 2, các kết quả cho thấy sự thành công của khóa học có 
tích hợp HTPVCĐ về mặt định lượng cũng như định tính. Bảng 2 cho thấy thái độ của 78 sinh 
viên trước và sau khi tham gia khóa học này thông qua các trị số trung bình chung cũng như 
của từng phát biểu trong khía cạnh này. Điều này khẳng định thái độ tích cực của sinh viên sau 
khi tham gia khóa học. Các dữ liệu từ các câu hỏi mở cho thấy thêm thông tin định tính về thái 
độ tích cực của 78 sinh viên đối với khóa học có tích hợp HTPVCĐ liên quan đến các mặt quan 
điểm giáo dục, các vấn đề về thực tập giảng dạy, sự phát triển bản thân, quản trị, đến gần với 
công đồng và sự cam kết với nghề nghiệp. Dữ liệu nghiên cứu đã làm cho bức tranh về vai trò 
của HTPVCĐ hoàn chỉnh hơn trong việc giúp sinh viên cơ hội phát triển bản thân như là những  
giáo viên [19]. Những kết quả này phù hợp với những kết quả trong các nghiên cứu của Bender 
và Jordan [2] và Kesten [16]. Như vậy, rõ ràng sự phân tích các loại dữ liệu từ bảng hỏi của 
nghiên cứu này đã chứng minh tính khả thi của khóa học có tích hợp HTPVCĐ ở bối cảnh đại 
học tại Việt nam. 

Đối với câu hỏi nghiên cứu 3, các nghiệm viên (GV và SV) phát biểu rằng có một số thách 
thức mà họ gặp phải, được đưa vào trong bốn chủ điểm: nhận thức, sự chuẩn bị, quản lý hành 
chính, và sự hỗ trợ. Hầu hết các thách thức, cụ thể là nhận thức về tầm quan trọng của 
HTPVCĐ trong môi trường đại học, việc tích hợp HTPVCĐ so với thời lượng hạn hẹp của 
chương trình giảng dạy, nguồn nhân lực liên quan đến khâu quản lý và triển khai, và sự hỗ trợ 
từ các phía, đã được Barwani [1] và Guo [14] nhắc đến trong các nghiên cứu của mình. Chủ 
điểm gây chú ý nhất là nhận thức về HTPVCĐ của một số giáo viên và sinh viên trong nhà 
trường, thách thức này có thể ngăn cản việc tích hợp HTPVCĐ vào chương trình giảng dạy. Các 
dữ liệu phân tích rút ra từ câu hỏi nghiên cứu 1 và 2 chứng minh rằng một khi HTPVCĐ được 
giới thiệu đầy đủ, được thực hiện có tổ chức thì những người tham gia đều có thái độ tích cực 
đồng tình cao. Nếu thách thức đầu tiên này được giải quyết thành công, thì những thách thức 
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kế tiếp, cùng với các giải pháp đề nghị, sẽ như là những yếu tố giúp khóa học được điều chỉnh 
và tổ chức đúng như mong đợi.  

5.       Hàm ý và kết luận 

Một trong những vấn đề rút ra từ các kết quả nghiên cứu là thái độ tích cực về HTPVCĐ 
của các giáo viên và sinh viên tham gia vào nghiên cứu này. Do HTPVCĐ vẫn đang là một quan 
điểm giáo dục còn mới mẻ, vì thế những do dự đắn đo, ngay cả những ý kiến phản bác vẫn là 
một thực tế hiện hữu, nhất là ở môi trường sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ như ở Việt 
Nam. Để giải quyết vấn đề này, HTPVCĐ cần được mọi thành viên trong nhà trường biết đến 
qua các khóa học hay hội thảo. Nếu cán bộ quản lý nhà trường, giáo viên và sinh viên có thái độ 
tích cực đối với HTPVCĐ, thì việc tích hợp HTPVCĐ vào chương trình giảng dạy đại học chỉ là 
vấn đề tổ chức và thời gian. 

Vấn đề thứ hai nổi lên trong các kết quả nghiên cứu đó là cách thức tiến hành hiệu quả 
một khóa học có tích hợp HTPVCĐ trong môi trường đại học nơi mà việc ứng dụng này chỉ ở 
giai đoạn ban đầu. Một đề nghị đó là cần có một chính sách nhất quán xem HTPVCĐ như là 
một quan điểm sư phạm có thể được vận dụng vào chương trình giảng dạy. Các khóa học có 
tích hợp HTPVCĐ sẽ thành công nếu chúng được tiến hành một cách có tổ chức thông qua các 
bước từ nhận thức và vận dụng HTPVCĐ trong chương trình giảng dạy, mô tả chương trình, 
theo dõi, cho đến viết các bài trải nghiệm và khâu đánh giá. 

Một vấn đề sau cùng liên quan đến sự bền vững của HTPVCĐ. Trong trường hợp này tất 
cả các thách thức cần được lưu ý xem xét, mà thách thức về nhận thức như đã nói ở trên là quan 
trọng nhất. Kế đến là thách thức về khâu tổ chức. Lập các dự án HTPVCĐ thông qua tìm hiểu 
nhu cầu, tìm ra những địa điểm HTPVCĐ, sắp xếp thời gian cho các hoạt động HTPVCĐ, sự 
phối kết hợp của nhà trường và giáo viên là những thách thức tiếp theo cần được lưu ý. Cần có 
sự hợp tác làm việc giữa bộ phận quản lý nhà trường và các khoa để các dự án HTPVCĐ hay 
khóa học có tích hợp HTPVCĐ được thiết kế và thực hiện hiệu quả và thường xuyên qua các 
học kỳ. 

Để kết luận, nghiên cứu tìm hiểu việc tích hợp HTPVCĐ vào chương trình giảng dạy sinh 
viên ngành sư phạm tại một đại học ở miền trung Việt Nam là một thể hiện về sự thành công 
thông qua tính khả thi cùng những lợi ích mà HTPVCĐ mang lại. Tất cả giáo viên, nhất là giáo 
viên có kinh nghiệm giảng dạy, và sinh viên tham gia đều ủng hộ HTPVCĐ và khóa học có tích 
hợp HTPVCĐ. Các sinh viên tham gia khóa học này đều có thái độ tích cực về việc thực hiện 
khóa học. Những gì còn lại cần giải quyết là ứng xử với những thách thức, làm cho quan điểm 
giáo dục này trở nên thực tiễn, có sức mạnh và thuyết phục hơn tại đại học Việt Nam. Một hạn 
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chế của nghiên cứu liên quan đến quy mô và số lượng nghiệm viên tham gia nghiên cứu. 
Nghiên cứu này chỉ được tổ chức tại một trường đại học với số lượng chưa lớn, vì thế các kết 
quả chỉ được dùng để tham khảo. Cần có những nghiên cứu liên quan trong tương lai, với quy 
mô lớn hơn về số lượng trường đại học cũng như số lượng nghiệm viên tham gia nghiên cứu, 
trong đó cần chú ý đối tượng cán bộ quản lý và những học viên trong cộng đồng. 
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A STUDY OF INTEGRATING COMMUNITY  

SERVICE LEARNING INTO UNIVERSITY CURRICULUM 
Trương Viên* 

Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế, Việt Nam 
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Abstract. Community Service Learning (CSL) is an educational method that aims to help students 
participate in organized community activity and, after that, reflect upon benefits gained for themselves. 
This study aimed to investigate the participants’ perceptions of CSL and their practices of a CSL-integrated 
course at a university in central Vietnam. The study involved 61 teachers and 201 students and used both 
quantitative and qualitative methods through questionnaires. The findings revealed that both teachers and 
students showed strong support for CSL and that the teachers, especially senior ones, had more positive 
attitudes than the students towards the five aspects of research, namely, perception of CSL and integrating 
CSL into the curriculum, the role of the school, benefits of CSL for teachers and students, and feasibility of 
integrating CSL into the university curriculum. The findings also indicated that CSL was a beneficial tool 
to help them develop professionally, personally, and academically. Challenges and suggested solutions 
were finally presented, together with implications. 

Keywords: community service learning (CSL), higher education, integrated course, experiential learning, 
challenges 
 


